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1 CĐ250209 Cù Thị Mỹ Ân 04/03/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV2-NT 00 7.2 0.5 0 7.70 Quản trị khách sạn Cao đẳng

2 CĐ250130 Phan Hiếu Đăng 21/08/2007 Ninh Thuận Nam Kinh KSA KV2 00 7.4 0.25 0 7.65 Quản trị khách sạn Cao đẳng

3 CĐ250178 Nguyễn Thị Thùy Hương 10/01/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV1 00 7.0 0.75 0 7.75 Quản trị khách sạn Cao đẳng

4 CĐ250176 Phan Đào Minh Kỳ 27/09/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV1 00 6.8 0.75 0 7.55 Quản trị khách sạn Cao đẳng

5 CĐ250235 Nại Thị Hoài Linh 08/02/2007 Ninh Thuận Nữ Chăm KSA KV1 04 6.1 0.75 2 8.85 Quản trị khách sạn Cao đẳng

6 CĐ250013 Trần Thị Ngọc Lợi 23/09/2001 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV2 00 7.3 0.25 0 7.55 Quản trị khách sạn Cao đẳng

7 CĐ250227 Võ Thị Thu Nga 14/10/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV1 00 5.7 0.75 0 6.45 Quản trị khách sạn Cao đẳng

8 CĐ250222 Lê Ngọc Thanh Ngân 27/06/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV2-NT 00 6.6 0.5 0 7.07 Quản trị khách sạn Cao đẳng

9 CĐ250108 Nguyễn Võ Thái Ngọc 14/03/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV2 00 7.4 0.25 0 7.70 Quản trị khách sạn Cao đẳng

10 CĐ250231 Bá Hạnh Nguyên 01/12/2007 Ninh Thuận Nữ Chăm KSA KV1 04 6.6 0.75 2 9.31 Quản trị khách sạn Cao đẳng

11 CĐ250099 Tô Thị Yến Nhi 10/02/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV2 00 6.5 0.25 0 6.76 Quản trị khách sạn Cao đẳng

12 CĐ250057 Nguyễn Tấn Phát 18/06/2002 Ninh Thuận Nam Kinh KSA KV2 00 6.5 0.25 0 6.75 Quản trị khách sạn Cao đẳng

13 CĐ250010 Hồ Văn Phúc 14/06/2003 Ninh Thuận Nam Kinh KSA KV2 00 6.1 0.25 0 6.35 Quản trị khách sạn Cao đẳng

14 CĐ250203 Trương Thị Kim Phượng 19/10/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV2-NT 00 6.3 0.5 0 6.80 Quản trị khách sạn Cao đẳng

15 CĐ250028 Phùng Thị Thanh Quyền 05/02/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV1 00 6.0 0.75 0 6.75 Quản trị khách sạn Cao đẳng

16 CĐ250152 Lê Thị Như Quỳnh 01/01/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV1 00 7.0 0.75 0 7.71 Quản trị khách sạn Cao đẳng

17 CĐ250172 Lê Minh Son 28/01/2007 Ninh Thuận Nam Kinh KSA KV2 00 6.4 0.25 0 6.61 Quản trị khách sạn Cao đẳng

18 CĐ250018 Từ Nữ Thanh Thảo 27/01/1998 Ninh Thuận Nữ Chăm KSA KV2 04 6.9 0.25 2 9.15 Quản trị khách sạn Cao đẳng

19 CĐ250167 Bùi Thị Như Thảo 16/07/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV1 00 6.8 0.75 0 7.52 Quản trị khách sạn Cao đẳng

20 CĐ250119 Cam Thị Minh Thư 06/08/2007 Sóc Trăng Nữ Kinh KSA KV1 00 5.4 0.75 0 6.15 Quản trị khách sạn Cao đẳng

21 CĐ250170 Kiều Thị Bích Thủy 30/06/2007 Ninh Thuận Nữ Chăm KSA KV1 04 6.4 0.75 2 9.18 Quản trị khách sạn Cao đẳng

22 CĐ250150 Trịnh Văn Tiến 27/12/2007 Ninh Thuận Nam Kinh KSA KV2 00 5.9 0.25 0 6.17 Quản trị khách sạn Cao đẳng

23 CĐ250168 Đổng Thị Kiều Trang 18/04/2007 Ninh Thuận Nữ Chăm KSA KV1 04 6.2 0.75 2 8.95 Quản trị khách sạn Cao đẳng

24 CĐ250104 Huỳnh Chí Trung 12/08/2007 Ninh Thuận Nam Kinh KSA KV1 00 5.9 0.75 0 6.65 Quản trị khách sạn Cao đẳng

25 CĐ250144 Lê Ngọc Thảo Tuyền 09/07/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV2 00 7.0 0.25 0 7.25 Quản trị khách sạn Cao đẳng
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